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Bài Thực Hành số 4 

Môn học : Hệ quản trị Database – SQL server 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Yêu cầu:  

 
Atttach DB AdventureWork2008 vào SQL server 

 
 

Thực hiện các truy vấn sau: 
 

1. Tìm hiểu view đã tạo sẵn có tên là [Sales].[vStoreWithContacts].  

2. Để bổ sung 1 cửa hàng đại lý bán xe đạp mới, lần lượt thực hiện các lệnh 
sau: 

a. Dùng lệnh Insert bổ sung thêm 1 hàng mới vào bảng 
Person.BusinessEntity với mã BusinessEntityID có  giá trị lớn hơn 1 

của giá trị lớn nhất hiện có trong bảng, ModifiedDate bằng với ngày 
hiện hành. Thêm vào bảng Sale.Store một cửa hàng đại lý mới có 

tên Martin, [BusinessEntityID] là giá trị bằng với giá trị vừa tạo 
trong bảng BusinessEntityID. (Hint: dùng mệnh đề OUTPUT trong 

lệnh insert của bảng Person.BusinessEntity) 
b. Dùng lệnh Insert bổ sung thêm 1 mã BusinessEntityID vào bảng 

Person.BusinessEntity có  giá trị lớn hơn 1 của giá trị lớn nhất hiện 
có trong bảng, ModifiedDate bằng với ngày hiện hành. Thêm vào 

bảng Person.Person chủ cửa hàng là Nguyễn Văn Anh. 
c. Bổ sung các thông tin vừa thêm vào 2 bảng Sale.Store và 

Person.Person vào bảng Person.BusinessEntityContact. Xem lại view 

[Sales].[vStoreWithContacts] đã có thông tin cửa hàng mới chưa 
d. Tạo mã khách hàng cho cửa hàng mới bằng cách thêm hàng mới 

vào bảng Sale.Customer có CustomerID lớn hơn 1 so với giá trị lớn 
nhất hiện có,PersonID là null, StoreID bằng với BusinessEntityID 

của cửa hàng mới trong bảng Sale.Store.  
3. Tạo view đặt tên là vNhanVienBanhang chứa thông tin như sau: 

Mục tiêu:  

 

- Sử dụng nhóm lệnh DML 

- Tạo chỉ mục 

- Tạo view 
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Trường SalariedFlag có 2 giá trị: 0 là Hourly, 1 là Salary 

Hint: tạo view từ các bảng [Sales].[SalesPerson], [HumanResources].[Employee] , 
[Person].[Person]  

Tạo chỉ mục cluster cho view vừa tạo 

 
4. Tăng số giờ nghỉ phép của toàn bộ nhân viên bán hàng lên 25%. Dùng 

mệnh đề Output để khi thực hiện lệnh Update thì đồng thời hiển thị số giờ 

cũ và mới của mỗi nhân viên 

5. Tạo view chứa tổng kết bán hàng của tất cả các nhân viên bán hàng theo 
từng năm 

6. Dùng lệnh SELECT có mệnh đề PIVOT để xem tổng doanh số bán hàng 
của các nhân viên bán hàng có mã BusinessEntityID lần lượt là 285, 278, 

283. 
7. Tìm hiểu nội dung của bảng Sales.SalesReason. Có nhiều order không có 

reason.  
a. Copy toàn bộ thông tin các order không có reason sang 1 bảng mới 

đặt tên là Sale.NormalOrderHeader 
b. Liệt kê các order liên quan đến lý do marketing  

8. Thực hiện lệnh truy vấn SELECT với các tùy chọn WHERE, JOIN xem 
thông tin trên bảng Employee, EmployeePayHistory. Sử dụng các nút 

Display Estimated Execution Plan và Include Actual Execution Plan để 
xem tác dụng của các index. 
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GV Phi Loan 

 

Thông tin tham khảo 

 

Bảng WorkOrder 

 
 
Bảng TransactionHistory 
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